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QUYẾT ĐỊNH
V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy, trú tại thôn Hòa Luật Nam, 
xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (lần 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ;

Xét đơn khiếu nại ghi ngày 05/12/2018 của ông Võ Xuân Lũy trú tại thôn Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Đoàn xác minh liên ngành tỉnh và đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 168/CV-TTr ngày 04/5/2019;
I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI
Ông Võ Xuân Lũy không nhất trí Quyết định số 6392/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/10/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với khiếu nại của Ông về chế độ người hưởng chính sách như thương binh.
II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày 11/10/2018, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký  Quyết định số 6392/QĐ-SLĐTBXH về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy (lần đầu) với nội dung: Không công nhận nội dung khiếu nại, ông Võ Xuân Lũy không đủ điều kiện để giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh.

Không nhất trí với kết quả giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Võ Xuân Lũy đã khiếu nại tiếp và được Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết (lần hai) theo thẩm quyền. 
III. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI
1. Quá trình công tác của ông Võ Xuân Lũy

a. Ông Võ Xuân Lũy trình bày:

Ông đi thanh niên xung phong ngày 01/5/1967, gia nhập đơn vị C1N134P31. Ngày 04/7/1968, trong lúc đang làm đường tránh ở đồi Cồn Lê, cầu Ba Cửa (xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy) thì bị bom chấn thương sọ não, đầu, ngực, tay chân phải nằm điều trị tại Bệnh viện A, Lệ Thủy. Sau đó ông Võ Xuân Lũy được bố trí về công tác tại Đoạn 1, Giao thông Bình Trị Thiên đến năm 1987 nghỉ hưu.

Năm 1983, do vết thương tái phát nên được đơn vị giới thiệu đi giám định thương tật. Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ thương tật là 36% và được Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên ban hành Quyết định số 369/QĐ-CĐ trợ cấp thương tật lần 1 bằng 4 tháng lương chính.

Ngoài ra ông Võ Xuân Lũy không có bất cứ hồ sơ, giấy tờ gì chứng minh thời gian, địa điểm bị thương. 

b. Kiểm tra hồ sơ hưu trí của ông Võ Xuân Lũy nhận thấy:
- Từ 8/1963 - 02/1965: Công nhân Công trường B Lệ Thủy, Ty Giao thông vận tải Quảng Bình, tuyến Làng Ho -… Tuyến 16 - 20% KV.

- Từ 02/1965 - 10/1969: Công nhân Công trường 20 làm đường 20 Biên giới Việt - Lào thuộc xã Thượng Trạch, 25% KV .

- Từ 10/1969 - 10/1979: Công nhân duy tu Hạt 26, Đoạn 2 Ty Giao thông vận tải Quảng Bình, tuyến 16, Làng Ho…  20% KV.

- Từ 10/1979 – ngày nghỉ hưu: Công nhân Hạt 22 Đoạn 1 (nay là Đội 104) thuộc Xí nghiệp Quản lý sửa chữa đường bộ 1 Bình Trị Thiên.
Ông Võ Xuân Lũy hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định số 77/QĐ ngày 01/6/1987 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Trị Thiên.

c. Kiểm tra hồ sơ khen thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ của ông Võ Xuân Lũy

Ông Võ Xuân Lũy được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba năm 1984, Bản khai thành tích ghi ngày 06/6/1983 của ông Võ Xuân Lũy lưu tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh như sau:

- Từ 01/01/1966 đến 09/4/1967: Dân công hỏa tuyến tại Quảng Bình.

- Từ 10/4/1967 đến 28/01/1973: Thanh niên xung phong Hạt Lệ Thủy chuyển công nhân Đoạn 2, Ty Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Từ 29/01/1973 đến 30/4/1975: Công nhân cầu đường Đoạn 2, Ty Giao thông vận tải Quảng Bình.

- Từ 01/5/1975 đến nay (thời điểm làm hồ sơ khen thưởng): Công nhân cầu đường Đoạn 1 Ty Giao thông vận tải Bình Trị Thiên.

Thương tật trong chống Mỹ được xếp hạng: Không.

Như vậy:

- Việc kê khai quá trình công tác của ông Võ Xuân Lũy có nhiều nội dung không thống nhất giữa hồ sơ hưu trí và hồ sơ khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ.

2. Quyết định số 6392/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/10/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy (lần đầu)
Căn cứ để Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội không công nhận nội dung khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy là Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên đã giải quyết chế độ thương tật 1 lần cho ông. 

Người khiếu nại cho rằng Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên là tiền trợ cấp khó khăn chờ giải quyết chế độ. Vì vậy, đề nghị giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh. 

Xác minh Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên, nhận thấy:

- Bản photo kèm theo Đơn kiến nghị ghi ngày 17/4/2015, căn cứ để ra Quyết định là: “Xét trường hợp bị tai nạn của đ/c Võ Xuân Lũy tuổi 40 chức vụ công nhân thuộc Đoạn 1 giao thông BTT. Căn cứ biên bản khám xét và xếp hạng thương tật của hội đồng thương tật tỉnh BTT thì đ/c bị tai nạn được xếp hạng thương tật bằng…”; tại Điều 1 “Nay quyết định trợ cấp thương tật lần I cho đ/c Võ Xuân Lũy được hưởng trợ cấp bằng 4 tháng lương chính (lấy lương chính cũ cộng với khoản phụ cấp tạm thời theo QĐ 219 CP) trước khi bị tai nạn…”; phần xếp hạng thương tật bị mờ, không rõ tỷ lệ %.

- Bản photo kèm theo Đơn kiến nghị ghi ngày 02/11/2017 thì các cụm từ “bị tai nạn” đã được sửa thành cụm từ “bị thương ”; phần xếp hạng thương tật bằng 36%. Như vậy cùng một Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên nhưng có hai bản photo với nội dung khác nhau.

Ngày 25/9/2018, Tổ xác minh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã làm việc với ông Võ Xuân Lũy, có sự tham dự của đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lệ Thủy, đại diện UBND xã Cam Thủy. Tại buổi làm việc, Ông Võ Xuân Lũy xác nhận đã được trợ cấp 04 tháng lương theo Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên và thừa nhận cháu là ông Trần Quang Chứng có chỉnh sửa cụm từ “bị tai nạn” thành cụm từ “bị thương” ở Quyết định số 369/QĐ-CĐ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ thương binh.
Sau khi nghe hướng dẫn, giải thích của Tổ xác minh Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lệ Thủy và UBND xã Cam Thủy, ông Võ Xuân Lũy đã có văn bản rút Đơn khiếu nại.

Tuy nhiên, ngày 26/9/2018, ông Võ Xuân Lũy trực tiếp đến gặp Tổ xác minh Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin không rút Đơn khiếu nại, đề nghị tiếp tục giải quyết khiếu nại theo quy định.

Ngày 18/02/2019, ông Võ Xuân Lũy cung cấp bản gốc Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên cho Đoàn xác minh liên ngành của tỉnh, hiện trạng bản gốc đã cũ nát. Trên các bản sao tại các vị trí có các cụm từ "tai nạn", "bị thương" và "36%" đã bị thủng, không còn chữ và số. Tuy nhiên, phần căn cứ thứ ba vẫn còn ghi rõ: "Căn cứ Thông tư số 2 Liên bộ Nội vụ Tổng công đoàn về chế độ đối với CNVC bị tai nạn lao động trong lúc làm nhiệm vụ".
Ngày 13/3/2019, Đoàn xác minh liên ngành của tỉnh có Công văn số 87/CV-ĐXM đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh giám định đối với bản gốc Quyết định số 369/QĐ-CĐ do ông Võ Xuân Lũy cung cấp.

Tại Công văn số 344/GĐ-PC09 ngày 27/3/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh về việc trả lời kết quả giám định nêu rõ:

"Sau chữ "...hợp bị", trước các chữ "của đ/c..." trên dòng "Xét trường hợp..."; sau các chữ "đ/c bị", trước chữ "được" trên dòng "hội đồng thương tật..." đã bị tẩy xóa bằng phương pháp cơ học, nội dung nguyên thủy không phải là "bị thương".

- Sau các chữ "tật bằng" dưới dòng "hội đồng thương tật..."; sau các chữ "trước khi"; trước các chữ "lập quỹ BHXH..." tại mục "Điều 1" đã bị tẩy xóa bằng phương pháp cơ học, không xác định được nội dung trước khi bị tẩy xóa".

Từ kết quả xác minh nhận thấy:
- Bản gốc Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên do ông Võ Xuân Lũy cung cấp đã bị tẩy xóa bằng phương pháp cơ học tại nhiều vị trí, trong đó có nội dung "tai nạn" được sửa thành "bị thương" với mục đích để yêu cầu giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh.  
Như vậy, ngày 28/5/1983, Ban Thường vụ liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên căn cứ Thông tư số 02-TT/LB ngày 12/1/1966 của Liên Bộ Nội vụ - Tổng Công đoàn Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành chế độ đối với công nhân, viên chức nhà nước, kể cả công nhân viên quốc phòng, bị tai nạn chiến tranh và Khoản 2, Điều 26 Điều lệ tạm thời các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức nhà nước, quy định:“…Công nhân, viên chức nhà nước bị tai nạn lao động được xếp hạng thương tật từ 5% đến 30% được hưởng trợ cấp một lần bằng từ 01 đến 04 tháng lương chính khi bị nạn; mất sức lao động từ 31% trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức hưởng từ 7% đến 70% tháng lương chính khi bị nạn…” để ban hành Quyết định số 369/QĐ-CĐ giải quyết chế độ trợ cấp cho ông Võ Xuân Lũy là đúng quy định. 

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI

Thực hiện Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 05/4/2019, Đoàn xác minh tổ chức đối thoại, thành phần gồm: ông Võ Xuân Lũy, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn xác minh liên ngành tỉnh.

Sau khi Đoàn xác minh báo cáo kết quả xác minh, các thành phần tham gia đối thoại cơ bản nhất trí cao. Riêng với ông Võ Xuân Lũy không nhất trí với kết quả xác minh, cho rằng Ông đủ điều kiện để được giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh.

IV. KẾT LUẬN

Từ kết quả xác minh nội dung khiếu nại và kết quả đối thoại, kết luận: 

- Hồ sơ kê khai quá trình công tác của ông Võ Xuân Lũy không thống nhất, các chứng cứ người khiếu nại cung cấp bị tẩy xóa nhằm mục đích lập hồ sơ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh.
- Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên là giải quyết chế độ thương tật cho ông Võ Xuân Lũy chứ không phải trợ cấp khắc phục khó khăn như ông nêu. 

- Quyết định số 6392/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/10/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào Quyết định số 369/QĐ-CĐ ngày 28/5/1983 của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên và áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định "Không xem xét xác nhận thương binh đối với: Những trường hợp bị thương từ ngày 31/12/1994 trở về trước, đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận thương binh hoặc đã được giải quyết chế độ tai nạn lao động” và Khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, quy định "Đối tượng không áp dụng: Người bị thương đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc đã được giải quyết chế độ tai nạn lao động, tai nạn chiến tranh” để không công nhận nội dung khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy là đúng quy định. 

- Nội dung này, khiếu nại sai.
Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Không công nhận nội dung ông Võ Xuân Lũy khiếu nại Quyết định số 6392/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/10/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy (lần đầu).
Điều 2. Giữ nguyên Quyết định số 6392/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/10/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy trú tại thôn Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy (lần đầu).
Điều 3. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Xuân Lũy có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Võ Xuân Lũy và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	 Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Tiến Dũng
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